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1. 1. Lý do chọn đề tài
Lục Vân Tiên (蓼 雲 仙) được xem là tài sản vô cùng quý báu trong dòng chảy văn học nước ta. Vừa mới ra đời, nó đã được nhân dân Nam Bộ nhiệt tình đón nhận, lưu truyền rộng rãi dưới hình thức văn học dân gian rồi lan tỏa ra khắp cả nước. Trải qua hơn 100 năm, len lỏi đi qua những ngày kháng chiến gian lao, ta cứ ngỡ như thời gian đã bào mòn đi tất cả. Thế nhưng, những gì còn lưu lại cho đến ngày nay đã minh chứng cho sức sống lâu bền của tác phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng, ai ai cũng yêu quý Lục Vân Tiên nhưng không phải ai cũng hiểu đúng và hiểu hết vốn từ ngữ mà Nguyễn Đình Chiểu đã sử dụng. Chính vì lẽ đó, nhiều câu hỏi lớn xung quanh những yếu tố làm nên tác phẩm được đặt ra, kéo theo đó là số lượng các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước phân tích, bình luận về nó ngày càng tăng cao về mặt số lượng cũng như về mặt chất lượng. Điều đó phần nào đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của những người đam mê văn chương, đồng thời cũng là để khẳng định cho giá trị của tác phẩm, trong đó có giá trị về mặt từ ngữ. Tuy nhiên, dù đã có rất nhiều công trình thành công trong việc khảo sát hệ thống từ ngữ, song việc đi vào tìm hiểu những từ ngữ mang hàm nghĩa văn hóa vẫn là một hướng nghiên cứu mở. Do vậy, từ mong muốn tìm hiểu tác phẩm một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn, chúng tôi đã bắt tay vào tìm hiểu về mặt từ ngữ văn hóa, coi như là sự thể nghiệm của một hướng khai thác mới đầy thú vị.

Mặc dù quá trình khai thác các phương diện của tác phẩm chắc chắn sẽ gặp phải không ít khó khăn. Nhưng nếu triển khai theo hướng này, thì có khả năng sẽ phát hiện ra được rất nhiều vấn đề lý thú và bổ ích. Bởi từ ngữ và văn hóa luôn sóng đôi với nhau, bổ sung cho nhau, có thể cùng nhau chuyển tải nội dung sâu xa, nhiều tầng nghĩa của tác phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi thiết nghĩ rằng, tác gia lớn Nguyễn Đình Chiểu đã sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn vô cùng phong phú của dân tộc là từ ngữ (chất liệu) và văn hóa (điệu hồn) để xây dựng nên sức hấp dẫn của tác phẩm, thì việc nghiên cứu theo hướng này sẽ là cơ sở để chúng tôi phát hiện ra những hiện tượng văn hóa, cũng như nắm bắt được những quan niệm nhân sinh quan, quan niệm nghệ thuật độc đáo mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm .

Không dừng ở đó, bằng thao tác khảo sát hệ thống điển cố, thi liệu, tìm hiểu kết cấu của từ,…Chúng tôi hi vọng sẽ dần dần lột tả hết ý nghĩa của hệ thống từ ngữ đa thanh, đa nghĩa mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc. Từ đó, chứng minh cho quan niệm vốn xem truyện thơ Nôm chỉ là những sáng tác thuần túy, đơn điệu, chỉ đáng để cho các ông xẩm kể miệng ở chợ búa, góc đường là hoàn toàn sai.

Chính vì những lí do cơ bản trên, chúng tôi đã bắt tay vào tìm hiểu “ Từ ngữ văn hóa trong truyện thơ Nôm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu” coi như là một cách làm thiết thực để hiểu rõ hơn về tác phẩm và tôn vinh một trong những “ngôi sao lấp lánh” trên bầu trời văn học trung đại Việt Nam.

2 . Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Lục Vân Tiên ra đời “đã kế thừa được nhiều mặt truyền thống ưu tú của văn học quá khứ, nhất là của văn học dân gian và truyện Nôm bình dân” [3;686]. Từ sự ra đời ấy, nó tồn tại bất tử trong lòng công chúng văn học, đặc biệt là nhân dân Nam Bộ và trở thành một hiện tượng của văn học nước ta. Qua tác phẩm, Nguyễn Đình Chiểu đã mang vào làng thơ hơi thở của những lời thơ nôm na, mộc mạc, chất phác, dễ nhớ, dễ truyền miệng. Cho nên ngôn ngữ tác phẩm tuy giản dị nhưng vẫn toát lên nhiều giá trị độc đáo. Do vậy, Lục Vân Tiên nhanh chóng ghi điểm từ phía người đọc và tạo nên sự chú ý đối với các nhà nghiên cứu. Những tên tuổi nổi tiếng như Trần Văn Giàu, Dương Quảng Hàm, Xuân Diệu, Trần Nghĩa, Vũ Đình Liên... đã nghiên cứu về nó.

Nghiên cứu Lục Vân Tiên được đặt dưới nhiều góc độ khác nhau, phần nào đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu tác phẩm ngày càng cao của công chúng văn học. Về mặt nội dung, ta có “Truyện “Lục Vân Tiên” và vấn đề quan hệ đạo đức và thẩm mĩ” (1982) của Lâm Vinh, hay “Tính nhân dân của Nguyễn Đình Chiểu” (1982) của Phan Ngọc. Dưới góc độ thi pháp phải kể đến Nguyễn Đức Sự với “Sự vận dụng Nho giáo trên lập trường nhân dân của Nguyễn Đình Chiểu” (1977) hoặc Nguyễn Phong Nam với “Nguyễn Đình Chiểu – từ quan điểm thi pháp học” (1998). Từ phương diện tìm hiểu vị trí của tác giả và tác phẩm, Huỳnh Kì Sở ghi nhận bằng “Ảnh hưởng Nguyễn Đình Chiểu qua truyện thơ Lục Vân Tiên trong đời sống tinh thần của nhân dân Bến Tre” (1982); Thạch Phương – Mai Quốc Liên với “Nguyễn Đình Chiểu qua trang đời, trang văn … Thậm chí, trên bình diện tìm về nguồn gốc tác phẩm, có Lê Hữu với “Để có một văn bản “ Lục Vân Tiên” gần với nguyên tác hơn”(1998), …. Ở mỗi công trình nghiên cứu, mỗi tác giả đều mang đến cho độc giả một cái nhìn tổng quát và trọn vẹn hơn về tác phẩm.

Xét về góc độ ngôn ngữ, từ ngữ Lục Vân Tiên vốn dĩ “có phần giống với cái đẹp của cây đa, cây đề mọc ở đầu làng, ở giữa cánh đồng, ở một bến nước, bờ song nào đó của thôn quê Việt Nam, mộc mạc và bình dị, chân thực và hồn nhiên lạ thường”[4,545] song, cũng có sức hút kỳ lạ đối với các nhà nghiên cứu, thôi thúc họ cầm bút đi sâu tìm hiểu. Nên dẫn đến sự xuất hiện của “Nguyễn Đình Chiểu, cái mốc lớn trên tiến trình của tiếng Việt văn học” (1982) của Hồng Dân, “Tiếng địa phương miền Nam trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu” (1982) của Hoàng Tuệ - Phạm Văn Hảo – Lê Văn Trường,…

Những năm trở lại đây, hướng nghiên cứu tác phẩm văn học dưới góc độ văn hóa ngày càng được đẩy mạnh. Lục Vân Tiên cũng được xem là đối tượng tạo nên dấu ấn mạnh mẽ đối với các nhà nghiên cứu, khi họ lựa chọn hướng tiếp cận mới mẻ này. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu tác phẩm từ góc nhìn này vẫn còn rất hạn chế. Chỉ có vài công trình tiêu biểu như “Văn hóa truyền thống trong truyện Lục Vân Tiên và cuộc sống của tác phẩm”(1983) của Huỳnh Ngọc Trảng. Hay “Truyện thơ “ Lục Vân Tiên với văn hóa dân gian”(1982) của Nguyễn Quang Vinh,…Tuy ít ỏi,nhưng mỗi công trình đã đạt được những thành công nhất định về mặt lí luận. Do vậy, hướng nghiên cứu này cần phải được đẩy mạnh.

Nằm trong phạm vi nghiên cứu từ góc độ văn hóa, từ ngữ đóng một vai trò quan trọng. Nó thể hiện sự nhận thức, sáng tạo, dự báo những vấn đề về văn hoá của tác phẩm. Tuy nhiên, từ trước đến nay, những công trình nghiên cứu chuyên sâu về điểm nhãn này vẫn chiếm số lượng không đáng kể. Gần đây, một số công trình luận văn đi vào phân tích khá sâu về từ ngữ được dùng trong tác phẩm như “Nhận diện, phân loại từ ngữ Hán Việt trong Lục Vân Tiên” (Luận văn tốt nghiệp Khoa Trung Văn - Trường ĐHSP TP.HCM) của Thích Viên Khai, “Nhận xét và phân loại kết cấu chữ Nôm trong truyện Lục Vân Tiên” (Luận văn Tốt nghiệp ngành Ngữ văn trường Đại học SP Quy Nhơn) của Nguyễn Đạt Long. Qua đó, tác giả phác họa một cái nhìn đầy đủ về từ và ngữ dựa trên tiêu chí ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa. Luận văn đã nhanh chóng tạo nên đợt sóng mới cho những người ham mê tìm hiểu về ngôn ngữ đầy thú vị đó. Do vậy, qua đề tài nghiên cứu “Từ ngữ văn hóa trong truyện Nôm Lục Vân Tiên”, chúng tôi hi vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của độc giả và gặt hái được nhiều kết quả khả quan trong quá trình thực hiện.

3 . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài này là hệ thống từ ngữ mang hàm nghĩa văn hoá trong truyện Nôm Lục Vân Tiên. Bao gồm hệ thống từ ngữ văn hoá, nhân danh, địa danh, thi văn liệu, điển cố,…Trên cơ sở thống kê, phân loại ngữ liệu chúng tôi sẽ đi vào phân tích những hàm nghĩa văn hoá và giá trị của từ ngữ văn hoá trong toàn bộ hệ thống từ ngữ “ Lục Vân Tiên”.

3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài chúng tôi là mối quan hệ giữa từ ngữ và văn hoá, những ảnh hưởng của văn hoá Nam Bộ đối với từ ngữ văn hoá trong Lục Vân Tiên.
Từ những kết luận có được, thông qua quá trình khảo sát, thống kê, phân loại các kiểu hệ thống từ ngữ với những hàm nghĩa văn hoá đặc trưng, chúng tôi bước đầu tìm hiểu phong cách thơ văn Nguyễn Đình Chiểu và những biểu hiện văn hoá trong từ ngữ Lục Vân Tiên. Văn bản Lục Vân Tiên được khảo sát trong đề tài này là văn bản do của Vũ Thành Nhơn và Lí Thị Nguyệt Ánh do NXB thanh niên phát hành năm 2002.

4. Phương pháp nghiên cứu
- Xuất phát từ đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi sử dụng kết hợp các lý thuyết, quan điểm nghiên cứu về văn hoá học, ngôn ngữ học lịch sử,và các kiến thức liên ngành có liên quan đến việc nghiên cứu từ ngữ văn hoá trong “Lục Vân Tiên”.

- Các phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp thống kê, phân loại.

Phương pháp so sánh, tổng hợp.

Phương pháp phân tích, khái quát hóa.

5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Mục đích nghiên cứu:

Tìm hiểu nội dung phong phú của các nét nghĩa ẩn sâu dưới lớp từ ngữ của truyện Nôm Lục Vân Tiên, từ đó khám phá những giá trị sâu sắc trong tư tưởng Nguyễn Đình Chiểu. Đồng thời, góp phần làm sáng tỏ nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ sáng tạo và đặc sắc của ông Đồ mù loà nhưng hết sức tài ba này .

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Khảo sát hệ thống từ ngữ, làm rõ tính đa nghĩa cùng với những hàm nghĩa văn hóa do lớp từ đó chuyên chở và chuyển tải.

6 . Cấu trúc của đề tài 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chính và phụ lục, đề tài của chúng tôi được chia thành 3 chương, cụ thể như sau:

Chương 1. Nguyễn Đình Chiểu, Lục Vân Tiên với vấn đề từ ngữ văn hoá
1.1 Nguyễn Đình Chiểu – ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc

1.2 Lục Vân Tiên – tác phẩm biểu trưng cho giá trị thẩm mĩ và đạo đức.

1.3 Từ ngữ văn hoá và từ ngữ văn hoá trong truyện thơ Nôm.

Tiểu kết.

Chương 2. Hệ thống từ ngữ văn hoá trong ngôn ngữ truyện Nôm Lục Vân Tiên 
2.1. Ngữ liệu văn hoá trong Lục Vân Tiên.

2.1.1. Khảo sát, thống kê, phân loại ngữ liệu văn hoá.

2.1.2. Nhận xét chung về hệ thống ngữ liệu.

2.2. Đặc trưng thẩm mĩ của hệ thống ngữ liệu văn hoá trong ngôn ngữ truyện Nôm Lục Vân Tiên.

Tiểu kết.

Chương 3: Ảnh hưởng và tiếp nhận từ ngữ văn hoá trong truyện Lục Vân Tiên đến văn học, văn hoá Nam Bộ.
3.1. Ảnh hưởng và tiếp nhận văn học trong bối cảnh giao lưu văn hoá.

3.2. Những ảnh hưởng của từ ngữ văn hoá trong truyện Nôm Lục Vân Tiên đến dời sống văn học, văn hoá Nam Bộ.

Tiểu kết
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